	
Bài tập Hóa Học Lớp 10 HK1

Trường THPT Chu Văn An
	



Chương 1

NGUYÊN TỬ

...............(……......

A- CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu 1: Trình bày thành phần cấu tạo của nguyên tử (nêu rõ điện tích của từng loại hạt).
Câu 2: Nêu định nghĩa về nguyên tố hóa học? Ký hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, lấy ví dụ với nguyên tử Kali?

Câu 3: Các phát biểu sau đây đúng hay sai ? Tại sao ?

a. Số hiệu nguyên tử bằng số điện tích hạt nhân nguyên tử.

b. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

c. Số proton trong hạt nhân bằng số electron trong lớp vỏ của nguyên tử.

d. Số khối của nguyên tử bằng tổng số proton và số nơtron của nguyên tử đó.

Câu 4: Đồng vị là gì ? Cho 2 ví dụ cụ thể ? 
Câu 5: Sự khác nhau về lớp và phân lớp?

Câu 6; Nêu đặc điểm của electron lớp ngoài cùng?

B- BÀI TẬP
Câu 1: Cho biết nguyên tử Cacbon gồm có 6 proton, 6 nơtron và 6 electron.

a. Tính tỷ số giữa khối lượng hạt nhân và khối lượng toàn bộ nguyên tử Cacbon. 

b. Có thể xem khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân được không ? Tại sao ?

Câu 2: Cho biết nguyên tử Oxi có 8 proton, 8 nơtron, 8 electron.

a. Tính khối lượng của một nguyên tử O.

b. Tính khối lượng của một mol nguyên tử O.

Câu 3: Hãy xác định điện tích hạt nhân, số hiệu nguyên tử, số khối và ký hiệu của nguyên tử Clo (biết nguyên tử Clo có 17 electron, 17 proton, 18 nơtron).

Câu 4: Hãy xác định số hiệu nguyên tử, số khối, điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron của các nguyên tử sau:
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Câu 5: Viết kí hiệu nguyên tử sau đây khi biết thành phần của chúng:


a.  Nitơ (7 electron, 7 proton, 7 nơtron).

b. Silic ( 16 nơtron, 14 electron).

c. Magiê ( 12 proton, 12 nơtron).

Câu 6: Cho các nguyên tử sau:
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a. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron của các nguyên tử có kí hiệu trên.

b. Những nguyên tử nào là đồng vị với nhau.

Câu 7: Tính khối lượng nguyên tử trung bình của các nguyên tố sau:

a. 
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b. 
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c. 
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d. 
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Câu 8: Hidro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 
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 trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị 
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)? (Cho khối lượng riêng của nước là 1g/ml)

Câu 9: Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị : 99,757%  16O; 0,039% 17O, 0,204%      18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vijkhi có 1 nguyên tử 17O

Câu 10: Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6%  40Ar, 0,063%  38Ar; 0,337%  36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn
Câu 11: Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hidro (z=1) và nguyên tố urani (z=92) chỉ có 90 nguyên tố?

Câu 12: Hidro tự nhiên (điều chế từ  H2O) xem như chủ yếu có hai đồng vị 
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. Nguyên tử lượng trung bình bằng 1,008 đvc. Xác định thành phần phần trăm của mỗi đồng vị. 

Câu 13: Nguyên tố đồng có 2 đồng vị 
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 và 
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. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54 đvC. Tính thành phần phần trăm về số lượng của mỗi loại đồng vị.  

Câu 14: Nguyên tố Gali có 2 đồng vị 
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. Khối lượng nguyên tử trung bình của Ga là 69,80 đvC. Tính thành phần % về số lượng của hai loại đồng vị trên.

Câu 15: Nguyên tố Brom có 2 đồng vị, trong đó đồng vị 
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chiếm 55%. Xác định đồng vị còn lại biết khối lượng nguyên tử trung bình của Brom là 79,90 đvC.

Câu 16: Nguyên tố Liti có 2 đồng vị, trong đó đồng vị 
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 chiếm 7,5%. Xác định đồng vị còn lại biết khối lượng nguyên tử trung bình của Li là 6,925 đvC.

Câu 17: Tổng số hạt trong nguyên tử A là 40. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Xác định số electron, số proton, số nơtron, số hiệu nguyên tử, số khối và ký hiệu của A.

Câu 18: Nguyên tử B có tất cả 46 hạt cơ bản. Số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương 1 hạt. Xác định cấu tạo và ký hiệu của B.

Câu 19; Tổng số hạt của nguyên tử C là 34 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12. Xác định cấu tạo, ký hiệu của C.

Câu 20: Nguyên tử D có tất cả 52 hạt mang điện. Số khối của nguyên tử X là 56. Xác định cấu tạo và ký hiệu của D. 

Câu 21: Nguyên tử E có tổng số hạt bằng 46. Hạt không mang điện bằng 8/15     hạt mang điện. Xác định cấu tạo và kí hiệu của E.

Câu 22: Nguyên tử G có tổng số hạt bằng 40. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là +20,8.10-19 C. Xác định cấu tạo và kí hiệu của G.

Câu 23: Tổng số hạt trong nguyên tử F là 16 hạt. Xác định ký hiệu của F.

Câu 24: Viết cấu hình electron của H (Z=1), O (Z=8), Al (Z=13), Br (Z=35), Ne (Z=10). Hãy cho biết các nguyên tử trên có bao nhiêu lớp electron ? Lớp ngoài cùng là lớp thứ mấy và có bao nhiêu electron ? Tính chất (kim loại, phi kim hay khí hiếm) ?

Câu 25: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố của tất cả các nguyên tố có số thứ tự từ 1 đến 20. Các nguyên tử có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ? Tính chất của các nguyên tố trên ? Nhận xét về sự biến thiên số electron ngoài cùng và tính chất hóa học của các nguyên tố trên. (Hướng dẫn trình bày:)

	Nguyên tố
	Cấu hình electron
	Số e lớp ngoài cùng
	Tính chất

	F (Z=9)

. . . . . . .
	1s2 2s2 2p5
. . . . . . . . . . . . . . . .
	7 electron

. . . . . . . . . . . . . . . .
	Phi kim

. . . . . . .


Câu 26: Cho các nguyên tử sau: 
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a) Tính số proton, số nơtron, số electron của mỗi nguyên tử.

b) Viết cấu hình e.  Cho biết số lớp và số e mỗi lớp.

c) Biểu diễn sự phân bố e vào các obitan của mỗi nguyên tử. Các nguyên tử trên có bao nhiêu electron độc thân ?
d) Nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm ? Vì sao ?

Câu 27: Viết cấu hình e, biểu diễn sự phân bố electron trên các obital, xác định số electron độc thân, ký hiệu nguyên tử trong mỗi trường hợp sau:

a)   Nguyên tử A có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 5 e.

b)
Nguyên tử B có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1 e.

c) 
Tổng số p, n, e trong nguyên tử  C bằng 16.

Câu 28: Cho các cấu hình electron sau:

A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                      B: 1s2 2s2 2p6 3s2
  a)  Xác định các nguyên tử A, B có bao nhiêu electron ? bao nhiêu lớp electron  bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ? Tính chất ?

     b) Phân lớp nào có mức năng lượng thấp nhất, cao nhất ?

     c) Biểu diễn sự phân bố electron trên các lớp.

Câu 29: Cho cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử như sau:


A:  2s2  2p3  ;  C:  3s2  3p1  ;  E:  3s2  3p5  ;  B:   2s2   2p6  ;  F:   4s2  4p5
a) Viết cấu hình e đầy đủ của các nguyên tử  trên. Dựa vào nguyên tắc nào để viết được cấu hình e này ? Gọi tên các nguyên tố.

b) Cho biết số hiệu của các nguyên tử trên ? Xác định số e độc thân mỗi nguyên tử.

Câu 30: Cho cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tử như sau:


A : 2s2          B : 4p5             C : 5s2             D : 3p5
a)  Viết cấu hình electron đầy đủ các nguyên tử trên.

b)  Nguyên tử nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?

c)  Xác định số electron độc thân của mỗi nguyên tử ?

Câu 31: Cho cấu hình e của các nguyên tử có phân lớp mức năng lượng cao nhất là: 4s1 , 3p5 , 3d1 , 4p5 , 5s2 , 6s2.



a.) Viết lại đầy đủ cấu hình e ?

b) Tính chất của các nguyên tố đó ?  
Câu 32: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của 1 nguyên tố là 13.


a. Xác định khối lượng nguyên tử của các nguyên tố đó.


b. Viết cấu hình e của nguyên tố đó.

Câu 33: Nguyên tử  A có tổng số e trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử  B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử A là 8.


a.  Xác định số hiệu nguyên tử  của A và B.


b.  Viết cấu hình e đầy đủ của A và B.

Câu 34: Phân lớp cuối cùng của 2 nguyên tử A và B lần lượt là 3p và 4s. Tổng số electron của hai phân lớp bằng 5 và hiệu số electron của chúng bằng 3.


a. Viết cấu hình electron của hai nguyên tử này, suy ra số hiệu của A và B.


b. Hai nguyên tố này có số nơtron hơn kém nhau 4 hạt và có tổng khối lượng nguyên tử  bằng 71 đv.C. Xác định số nơtron và số khối của mỗi nguyên tử.

Câu 35: Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1.


a) Viết cấu hình electron đầy đủ của A.


b)  A có bao nhiêu electron ? bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ? tính chất ?


c) Biết khối lượng nguyên tử A là 39 đvc, xác định cấu tạo của A. Ký hiệu nguyên tử A ?

Câu 36: Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:


a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?


b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron?


c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim?

Câu 37: Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 . Hỏi:

Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron?

a) Số hiệu nguyên tử photpho là bao nhiêu?

b) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất?

c) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

d) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao?

Câu 38; Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng là tối đa?

b) 2 nguyên tố có 1 electron lớp ngoài cùng?

c)  2 nguyên tố có 7 electron lớp ngoài cùng?
Câu 39:  Một nguyên tố gồm 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27 : 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 nơtron. Hạt nhân đồng vị thứ hai chứa nhiều hơn hạt nhân đồng vị đầu 2 nơtron. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của 2 đồng vị?
Câu 40: . Các nguyên tố A, B, C có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3 số nguyên lẻ liên tiếp. Tổng số electron của 3 nguyên tử là 45. Xác định tên nguyên tố A, B, C?

……………………………………….……((………………………………………
Chương 2

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
…………………...............(………………………......
1. Nguyên tắc sắp xếp:

- Sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

- Cùng số lớp electron được xếp vào một hàng ( chu kì)

- Cùng số electron hóa trị được xếp vào một cột ( nhóm).

2. Sư biến thiên tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học:


2.1. Tính kim loại, tính phi kim:

- Trong một chu kì, đi từ trái sang phải tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

- Trong một nhóm A, đi từ trên xuống tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm.


2.2. Độ âm điện:

- Trong một chu kì, đi từ trái sang phải giá trị độ âm điện tăng dần

- Trong một nhóm A, đi từ trên xuống giá trị độ âm điện giảm dần.


2.3. Bán kính nguyên tử:

- Trong một chu kì, đi từ trái sang phải bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần.

- Trong một nhóm A, đi từ trên xuống bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.


2.4. Tính axit và hidroxit của các nguyên tố:
- Trong một chu kì, đi từ trái sang phải tính bazo giảm dần, tính axit tăng dần.      

- Trong một nhóm A, đi từ trên xuống tính bazo tăng dần, tính axit giảm dần.

3. Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học:

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất được tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

4. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của nó:


5.Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố:

- Tính kim loại, tính phi kim:


  + Kim loại: nhóm IA, IIA, IIIA ( trừ H, B)


  + Phi kim: nhóm VA, VIA, VIIA ( trừ Sb, Bi, Po)


- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi bằng số thứ tự của nhóm A.


- Hóa trị trong hợp chất khí với hidro (nếu có): 8 – số thứ tự nhóm A.


- Công thức oxit cao nhất.


- Công thức trong hợp chất khí với Hidro.

A-CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 2: a)  Nhóm nguyên tố là gì ?


b)  Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ?

Câu 3: a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?


b)  Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?


c)  Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa nguyên tố p?


d)  Những nhóm nào chứa nguyên tố d ?

Câu 4: Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?


a)  Hóa trị cao nhất với oxi
d) Số lớp electron


b)  Nguyên tử khối
e) Số electron trong nguyên tử


c)  Số electron lớp ngoài cùng

Câu 5: a) Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?


b)  Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?

Câu 6: Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình? Nhóm nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim điển hình ?
Câu 7: Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A

e) Trong cùng chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính kim loại, phi kim, bán kính nguyên tử biến thiên như thế nào?

f) Trong cùng nhóm, khi đi từ trên xuống dưới , tính kim loại, phi kim, bán kính nguyên tử biến thiên như thế nào?


B- BÀI TẬP  

Câu 1: Các nguyên tố hidro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron.

Câu 2: Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron ?

Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p6. Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì?

Câu 4: Một nguyên tố cố số thứ tự Z=11. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó và từ cấu hình electron hãy cho biết nguyên tố đó thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì

Câu 5: Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

Câu 6: Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử : 1s22s22p63s23p2
a) Hỏi số proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn?

b) Hỏi số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng?

c) Nguyên tố X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào?

Câu 7: Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:


1s22s22p4; 1s22s22p3; 1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s23p5
a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử

b) Hãy xác định vị trí của chúng(chu kì, nhóm) trong bàng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Câu 8: Tổng số hạt proton, notron, electron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28.

a) Tính nguyên tử khối

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó

Câu 9: Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s23p6
a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử (đầy đủ) của X

b) Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Câu 10: Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mấy?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên

Câu 11: Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg(Z=12) trong bảng tuần hoàn.

            Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

a) Tính kim loại hay phi kim

b) Hóa tri cao nhất trong hợp chất với oxi 

c) Công thức của oxit cao nhất, của hidroxit tương ứng và tính chất của nó

Câu 12: Dựa vào vị trí của nguyên tố Br(Z=35) trong bảng tuần hoàn. Hãy nêu các tính chất sau:

a) Tính kim loại hay phi kim

b) Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hidro

c) Công thức hợp chất khí của Brom với hidro

   Câu 13: Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình elctron của nguyên tử khí hiếm gần nhất nguyên tử magie nhường hay nhận bao nhiêu electron? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?
   Câu 14: Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) Để đạt được cấu hình elctron của nguyên tử khí hiếm gần nhất nguyên tử S nhường hay nhận bao nhiêu electron? S thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

Câu 15: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, biết nguyên tố có

a) Z= 16
b) Z = 19


c) Z = 20
d) Z = 24


e) Z = 24
f) Z = 25


g) Z = 29
h) Z = 26
Câu 16: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuàn hoàn, biết:


a)   Phân mức năng lượng cao nhất của nguyên tử là 4s1.

b)   Vỏ nguyên tử của nguyên tố có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 4 electron.

c) Vỏ nguyên tử có tổng số phân lớp e là 4, phân lớp ngoài cùng có 1 electron.

d) Vỏ nguyên tử có lớp ngoài cùng là lớp N, lớp ngoài cùng có 6 electron. 

e) Vỏ nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4p1.

f) Vỏ nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s2.

Câu 17: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố, biết:


a)  Nguyên tố ở ô 24 trong bảng tuần hoàn.

c) Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

d) Nguyên tố thuộc chu kì 2, nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn.

e) Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.

f) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IVA trong bảng tuần hoàn.

g) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn.

h) Nguyên tố thuộc chu kì 2, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn

Câu 18: Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của các nguyên tố: Na, K, Al, Rb

Câu 19: Hãy sắp xếp theo chiều giảm dần tính phi kim của các nguyên tố: Si, F, S, O.

Câu 20: Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 12, 13, 14


a) Viết cấu hình electron nguyên tử của A, B, C, D

c) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

d) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Câu 21: Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16, 17

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y, Z

b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn 

c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

Câu 22: Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn 


a) Hãy nêu các tính chất sau:
· Tính kim loại hay phi kim?
· Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi

· Công thức của oxit cao nhất , của hidroxit tương ứng và tính chất của nó


b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và
      Al (Z = 13)

Câu 23: Hãy viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và chu kì 3.

Câu 24: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3 trong hợp chất của nó với hidro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó.

Câu 25: Nguyên tố X với hidro cho hợp chất XH4. Oxit của nó chứa 53,3 % oxi vế khối lượng.


a)  Xác định số khối X


b) X là nguyên tố nào ?

Câu 26: Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3. Trong hợp chất với hidro X tạo thành hợp chất khí chứa 94,12% R về khối lượng. xác định nguyên tử khối và viết tên nguyên tố X.

Câu 27: Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. Với hidro nó tạo thành hợp chất chứa 8,82% H về khối lượng. xác định nguyên tử khối và viết tên của X

Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố R có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Oxit cao nhất của R chứa 25,93% R về khối lượng.Tìm khối lượng nguyên tử và tên nguyên tố R. 

Câu29: Khối lượng phân tử của oxit cao nhất của nguyên tố A gần bằng 44. Định khối lượng nguyên tử và tên nguyên tố A, Viết công thức oxit cao nhất của A. 

Câu 30:  Khi cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hidro (đktc). Xác định tên kim loại đó. 

Câu 31:  Khi cho 23,4 gam một kim loại kiềm M tác dụng với nước tạo ra 6,72 lít hidro . xác định tên kim loại đó. 

Câu 32:  Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. xác định A, B.
Câu 33:  Nguyên tử R có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Hợp chất khí với hidro của R chứa 25% H về khối lượng. Tìm khối lượng nguyên tử và tên nguyên tố R.

Câu 34*: Cho hai nguyên tố X, Y ở hai ô liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số proton bằng 27. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn.
Câu 35*: Nguyên tố X có Z = 20. Hãy cho biết cấu hình electron của X, X2+. 


a)  Viết cấu hình electron nguyên tử của X, X2+.  

b) Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn . Cho biết X là kim loại hay phi kim?
Câu 36*: So sánh tính bazo của các hidroxit trong mỗi dãy sau ( có giải thích)

a) Canxi hdroxit, stronti hidroxit, bari hidroxit

b) Natri hidroxit và nhôm hidroxit

c) Canxi hidroxit và xesi hidroxit

Câu 37*: Nguyên tố Y có Z = 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết loại nguyên tố và viết cấu hình electron của các ion X2+, X4+.

Câu 38*: Cation R+ có cấu hình elctron ở lớp ngoài cùng là 3p6
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

b) Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn.

c) Tính chất hóa học đặc trưng của R là gì? Cho ví dụ minh họa

d) Anion X- có cấu hình electron giống cấu hình electron của R+ . Hãy cho biết tên và cấu hình elctron nguyên tử của nguyên tố X.
Câu 39*: Hòa tan 16,3g hỗn hợp hai kim loại kiềm A và B ở hai chu kì liên tiếp vào nước, thu được 5,6 lit khí ( đkc) và dung dịch D.

     
 a)  Xác định tên của hai kim loại trên.

 b) Tìm khối lượng dung dịch H2SO4 40% cần dùng để trung hòa hết dung dịch D.

Câu 40*: Trong hợp chất AB2; A, B là hai nguyên tố ở cùng một phân nhóm chính thuộc  2 chu kì liên tiếp trong 
bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 24. Viết cấu hình electron của A, B và ion tương ứng.
	Loại liên kết
	Liên kết ion
	Liên kết cộng hoá trị

	
	
	Không cực
	Có cực

	Định nghĩa
	Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
	Liên kết cộng hoá trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

	Bản chất của liên kết
	Cho và nhận electron.
	Đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.
	Đôi electron chung lệch về nguyên tử nào đó có độ âm điện lớn hơn.

	Hiệu độ âm điện
	≥1,7
	0→<0,4
	0,4→<1,7

	Đặc tính
	Bền
	Bền


……………………………………….……((………………………………………
Chương 3

LIÊN KẾT HOÁ HỌC

………………(………………
 1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị:

2.So sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử ,tinh thể phân tử:
	Khái niệm
	Tinh thể ion
	Tinh thể nguyên tử            Tinh thể phân tử

	
	Các cation và anion được phân bố luân phiên đều đặn ở các điểm nút mạng tinh thể ion.
	Các điểm nút mạng tinh thể nguyên tử là  những nguyên tử.
	Ở các điểm nút mạng tinh thể phân tử là những phân tử.

	Lực liên kết
	Các ion mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện.lực này lớn.
	Các nguyên tử liên kết với nhau bằng lực liên kết cộng hoá trị lực này rất lớn.
	Các phân tử liên kết với nhau bằng lực hút giữa các phân tử, yếu hơn nhiều lực hút tĩnh điện giữa các ion và lực liên kết cộng hoá trị.

	Đặc tính
	Bền,khá rắn ,khó bay hơi,khó nóng chảy.
	Bền, khá cứng , khó nóng chảy khó bay hơi.
	Không bền, dễ nóng chảy, dễ bay hơi.


3. Hóa trị và số oxi hóa:


3.1. Hoá trị trong hợp chất ion:

- Khái niệm về điện hoá trị: hoá trị của hai nguyên tố trong hợp chất ion được gọi là điện hoá trị.


- Cách xác định điện hóa trị: điện hóa trị một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường hoặc thu để tạo thành ion.


3.2. Hoá trị trong hợp chất cộng hoá trị:

- Khái niệm về cộng hoá trị: hoá trị của nguyên tố trong hợp chất cộng hoá trị được gọi là cộng hoá trị .


- Cách xác định cộng hoá trị: cộng hoá trị của một nguyên tố bằng số liên kết mà nguyên tử của nguyên tố đó  tạo ra được nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử.



3.3. Số oxi hóa :


- Khái niệm: số oxi hoá của một nguyên tố trong phân tửlà điện tích của nguyên tử của nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.


- Cách xác định số oxi hoá: theo 4 quy tắc :


  + Quy tắc 1: số oxi hoá của các nguyên tố trong đơn chất bằng không.


  + Quy tắc 2: trong một phân tử,tổng số oxi hoá của các nguyên tử bằng không.


  + Quy tắc 3: số oxi hoa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó .trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hoá của các nguyên tố bằng điện tích của ion.


  + Quy tắc 4:trong hầu hết các hợp chất,số oxi hoá của hiđro bằng +1(trừ trường hợp hiđrua kim loại) .số oxi hoá oxi bằng -2 (trừ trường hợp H2O2, OF2  thì nguyên tố oxi có số oxi hoá bằng -1).

A- CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu1: a/ Định nghĩa liên kết cộng hóa trị

           b/ Thế nào liên kết CHT phân cực? Liên kết CHT không phân cực? 

Câu 2: Lấy 3 thí dụ cho các trường hợp sau ( viết dạng CTCT)

          a/ Phân tử có liên kết ion.

          b/ Phân tử có liên kết CHT có cực.

          c/ Phân tử có liên kết CHT không cực.

Câu 3: a/ Thế nào là cộng hóa trị? 

b/ Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các phân tử sau: NH3, CO2, HBr, H2S, Cl2, N2, C2H6, AlBr3. 

Câu 4: : Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA trong các hợp chất với nguyên tố nhóm VIIA. Giải thích?
Câu 5: 
a/ Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion từ những nguyên tử sau: 11Na; 12Mg; 13Al; 17Cl; 8O.

b/  Các ion tạo thành có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm nào gần nhất trong BTH?
B- BÀI TẬP
Câu 1:  Hoàn thành phương trình biểu diễn sự tạo thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

K→ K​​+ ​                               Na → Na​​+
                                                   Cl→ Cl-

Mg→ Mg2​​+                 ​              Al → Al3+                                              
               S→ S2-​​

Câu 2: Hãy viết cấu hình electron của các ion sau đây: Li+, Be2+, F​​-, O2-.

Câu 3: Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đổi số oxy hóa:

a/ S-2 → S0→S+6→S+4 →S-2 → S0  

b/ N+5→ N+2 → N0→N-3 →N+4 →N+1 →N0

Câu 4: Liên kết ion được hình thành từ những nguyên tố nào, chúng liên kết với nhau ra sao? Ví dụ.

Câu 5: Nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al, S, Cl, F có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao nhiêu?

Câu 6: Viết phương trình phản ứng có sự di chuyển electron giữa :

a/ Magie và lưu huỳnh                   b/ Natri và lưu huỳnh

c/ Kali và clo                                  d/ Natri và oxi

e/ Nhôm và lưu huỳnh                    f/ Nhôm và oxi.

Câu 7: Các nguyên tố có các ký hiệu sau: 11Na;   16S;   12Mg;    17Cl.

a/ Viết công thức electron của các nguyên tử trên.

b/ Viết sơ đồ hình thành liên kết giữa các nguyên tử trên.

Câu 8: Anion X- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5.Hỏi X là nguyên tố gì? Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. Giải thích bản chất liên kết giữa X với bari kim loại.

Câu 9: Cation M2+ có cấu hình electron giống Argon.

a/ Viết cấu hình electron và gọi tên M.

b/ Cation R+ và anion X2- có cấu hình electron giống với ion M2+. Xác định nguyên tố R và X?

c/ Trình bày sự hình thành liên kết giữa 2 nguyên tố R và X?

Câu 10: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử canxi là 4s2. Trong các phản ứng hóa học nguyên tử canxi thường cho 2 electron để tạo ion canxi. Hãy viết cấu hình electron của cation canxi và cho dự đoán về kiểu liên kết giữa canxi với flo trong muối canxi florua.

Câu 11: Viết cấu hình electron của các nguyên tử sau đây: Al, Mg, Na, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử Al, Mg, Na, mỗi nguyên tử nhường mấy electron thì có cấu hình electron giống như của khí hiếm Ne. Hãy cho biết tại sao các nguyên tử kim loại lại có khuynh hướng nhường electron để trở thành các ion dương?

Câu 12: Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử phi kim sau đây: O, F, Ne. Từ cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử O, P, mỗi nguyên tử nhận them mấy electron thì có cấu hình electron giống như của khí hiếm Ne đứng sau. Hãy cho biết tại sao các nguyên tử phi kim lại có khuynh hướng nhận electron để trở thành các ion âm?

Câu 13:  Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra khi cho clo( thường ở dạng Cl2) tác dụng với natri và hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl.

Câu 14:   Một nguyên tố có cấu hình electron là 1s22s22p3
a/ Xác định vị trí của nguyên tố trong BTH. Từ đó suy ra công thức hợp chất với hidro.

             b/ Viết công thức electron và công thức cấu tạo của hợp chất đó.

Câu 15:  Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết loại liên kết trong các chất sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, FeCl3, CaCl2, CaS, Al2S3, Cl2O7 ( Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6, trang 45).

Câu 16:  X, A,Z là những nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân là 9,19,8.

           a/ Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

            b/ Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và     Z, X và Z.

Câu 17:  Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các phân tử: H2, Br2, HBr, H2O, PH3, CH4, CO2. Chất nào có liên kết CHT phân cực, không phân cực?

Câu 18: Viết công thức cấu tạo của các chất: 

a/ C2H6, C2H4, C2H2                              b/ SiH4, H2Se

c/ C2H6O, CH4O                                    d/ CH2O, CH2O2.

Câu 19: Viết công thức cấu tạo các chất sau:

a/ Các oxit: CO2, SO2, SO3, K2O, CaO

b/ Các axit: HCl, HNO3, H2SO4, H2S.

Câu 20:  Một nguyên tố X có cấu hình electron sau cùng là: 3s23p5.

a/ Hãy cho biết vị trí nguyên tố của X trong BTH.

b/ Viết công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử chất X.

c/ Nguyên tử X có khả năng hình thành những loại liên kết nào? Lấy 3 thí dụ để minh họa.

Câu 21: : Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là: 2p6
a/ Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử R.

b/ Anion X2- có cấu hình electron giống R+, viết cấu hình electron và gọi tên X.

c/ Giữa X và R sẽ có khuynh hướng liên kết CHT hay liên kết ion.                        

Câu 22: Xác định điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: FeCl2, FeCl3, Fe2O3, CaCl2, Al2S3, K2O.

Câu 23: a/ Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong BTH hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây nguyên tố nào có cùng hóa trị trong các oxit cao nhất? Giải thích.

                    Sn, Si, P, Cl, As, S, Pb, Mn, Cr, V.

b/ Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị trong các hợp chất với hidro? Giải thích. 

                           F,  S, P, Cl, Si,  N,  As, Te.

Câu 24: Tính số oxi hóa của: 

a/ Mỗi nguyên tố trong các phân tử sau: NaCl, H2SO4 ,K2O, AlCl3, NaOH, Cu(OH)2, K2CrO4, K2Cr2O7.

b/Clo trong các hợp chất: Cl2, KClO3, HClO, HCl, KClO4, HClO2.
c/ Nitơ trong: N2, NH3, N2O, NO2, N2O5, HNO3, NaNO3, KNO2, NH4+, NH4OH, NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4.
d/ Mangan trong: Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4, MnSO4, MnO4-.
e/ Lưu huỳnh trong các chất sau: H2S, S, SO2, H2SO4, Na2S, K2SO4, MgSO4, K2SO3, Al2S3, FeS.
Câu 25:  Xác định số oxi hóa của Fe và S trong các phân tử sau: FeS, Fe2O3, FeSO4, Fe(OH)2, Fe(NO3)2, Fe2(SO4)2, Fe3O4.
Chương 4

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

…….…………..(………………….
1. Các khái niệm:



- Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron.

 

- Chất oxi hóa (chất bị khử) là chất thu electron.

  

- Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron.

  

- Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

  

- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng, hay phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ:

  
 
Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, có thể chia phản ứng hóa học làm hai loại:

  

- Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa – khử (các phản ứng thế, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy).

  

- Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa, không phải là phản ứng oxi hóa – khử (các phản ứng trao đổi, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy).

3. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử:

     

Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

     

Nguyên tắc của phương pháp: tổng số electron do chất khử nhường phải đúng bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

     

Các bước thực hiện:

· Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hóa và chất khử.

· Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

· Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

· Bước 4. Đặt các hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số của các chất khác có mặt trong phương trình hóa học. Kiểm tra sự cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế.


Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng : 
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Các bước thực hiện: 

· Bước 1:                   
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Số oxi hóa của sắt giảm từ +3 đến 0: 
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Số oxi hóa của cacbon tăng từ +2 đến +4: 
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· Bước 2:                         
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· Bước 3:   

                              × 2         
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· Bước 4:                     
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A- CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ minh họa.

Câu 2: Thế nào là phản ứng oxi hóa khử? Lấy 3 thí dụ.

Câu 3:  Cho các quá trình chuyển đổi sau:

a/ SO3 + H2O → H2SO

  d/ KClO3→ KClO4
b/ H2SO4 → SO2                 

  e/ KNO3 → KNO2

c/ HNO3 → NO2                  

  f/  FeCl2→ FeCl3

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hóa khử xảy ra ?

Câu 4:  Nêu một số quá trình oxi hóa khử thường gặp trong đời sống hằng ngày.
Câu 5: Lấy 3 thí dụ phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa – khử và 3 thí dụ phản ứng hóa hợp không phải là phản ứng oxi hóa khử.

Câu 6: Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa khử và 3 thí dụ phản ứng phân hủy không phải là phản ứng oxi hóa khử.
B- BÀI TẬP 

Câu1: Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố:



a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.



b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.



c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.



d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.



e) Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2, S2-, S, SO32-, HSO4-, HS-


g) Cacbon trong CH4, CO, CO2, CO3​2-, HCO3- .
Câu 2:  Trong các chất sau, chất nào là chất oxi hóa? Chất nào là chất khử? 

a/ 2Na + S → Na2S

b/ Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

c/ Mg  + O2 → MgO

d/ HgO → Hg  + O2
e/ CaO  + CO2 → CaCO3
f/ Mg  + HCl → MgCl2 +  H2
g/ NaCl  + AgNO3 → NaNO3  + AgCl

            h/ NH3 + O2 → NO  + H2O


i/ Mg  + H2SO4→ MgSO4  + SO2 + H2O

j/ NaOCl → NaClO3 + NaCl

k/ NO2   + H2O → HNO3 + NO

Câu 3:  Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí SO2 vào dung dịch H2S và dung dịch nước brom, trong các phản ứng đó, SO2 đóng vai trò chất oxi hóa hay chất khử?

a/ SO2 + H2S → S  + H2O

b/ SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Câu 4:  Lập PTHH của các phản ứng oxi hóa khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron

a/ Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc thu được Cl2, MnCl2 và H2O.

b/ Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2O.

Câu 5:  Khi đốt chất H2S trong lượng dư oxi, nước và lưu huỳnh đioxit được tạo thành. 

a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b/ Trong phản ứng đó, nguyên tố nào bị oxi hóa, nguyên tố nào bị khử?

Câu 6: Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử sau đây, xác định chất khử, chất oxi hóa trong mỗi loại phản ứng ( loại đơn giản) 


a/ HI  + H2SO4→ I2  + H2S + H2O


b/ Na  + H2O→ NaOH + H2


c/ Fe2O3  + H2→ Fe + H2O

d/ S   +  HNO3 → H2SO4 + NO

e/ Cu + H2SO4  → CuSO4  + SO2 + H2O


f/ H2S  + H2SO4→ S  + H2O

            g/ NH3 + O2 → NO  + H2O

            h/ I2 + HNO3 → HIO3  + NO+ H2O


            i/ H2S + O2 → S  + H2O

            j/ H2S + O2 → NO  + H2O

Câu 7: Trong những phản ứng cho dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Giải thích.
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Câu 8: Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử trong các phản ứng sau:
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Câu 9: Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào trong phản ứng thế sau:
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Câu 10:  Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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Câu 11: Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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Câu 12: Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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Câu 13: Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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Câu 14:  Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa- khử sau, xác định chất khử và chất oxi hóa, môi trường trong mỗi phản ứng ( loại có môi trường).

a/  Cu + H2SO4  → CuSO4 + SO2 + H2O 

b/ Ag  + H2NO3 → AgNO3 + NO2 + H2O 

c/ Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2  + H2O

d/ KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

e/ KMnO4 + NaBr + H2SO4→ Na2SO4 + MnSO4 +  K2SO4  + Br2 + H2O

f/ K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

Câu 15:  Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Giải thích?.

a/ SO3 + H2O →  H2SO4
b/  CaCO3 + 2HCl →   CaCl2 + CO2 + H2O

c/ C+ H2O→ CO  + H2 

d/ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

e/ Ca + 2H2O→ Ca(OH)2  + H2 

f/ 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
g/ KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Câu 16: Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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Câu17: Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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Câu 18: Cho 2,24 g sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng CuO được đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng. 

Câu 19:  Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã tan vào dung dịch.

……………………………………….……((………………………………………
Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn ( ô)


Số thứ tự của nguyên tố


Số thứ tự của chu kì


Số thứ tự của nhóm A





Cấu tạo nguyên tử





Số electron, số proton


Số lớp electron


Số electron lớp ngoài cùng.
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